	
	



BÀI 3. XÁC SUẤT
Mục tiêu

· Kiến thức

· Hiểu được khái niệm biến cố và phân biệt được các biến cố giao, biến cố hợp, biến cố đối và biến cố độc lập.
· HIểu được định nghĩa xác suất của biến cố và tính chất của xác suất.
· Nắm vững công thức cộng xác suất và công thức nhân xác suất.
· Kĩ năng

· Tính được xác suất của biến cố trong các bài toán xác suất cổ điển.
· Vận dụng quy tắc tính xác suất trong các bài toán thực tế.

I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM

	1. Phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu

Phép thử ngẫu nhiên

Phép thử ngẫu nhiên (gọi tắt là phép thử) là một thí nghiệm mà ta không đoán trước được kết quả của nó, mặc dù đã biết tập hợp tất cả các kết quả có thể có của phép thử đó.

Không gian mẫu

Tập hợp các kết quả có thể xảy ra của một phép thử được gọi là không gian mẫu của phép thử đó và ký hiệu là 
[image: image1.wmf]W

.
	Ví dụ:

Phép thử: Khi ta tung một đồng xu có 2 mặt, ta hoàn toàn không biết trước được kết quả của nó.

Tuy nhiên, ta lại biết chắc chắn rằng đồng xu rơi xuống sẽ ở một trong 2 trạng thái: sấp (S) hoặc ngửa (N).

Không gian mẫu của phép thử là 
[image: image2.wmf]{
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	2. Biến cố
· Một biến cố A (còn gọi là sự kiện A) liên quan tới phép thử T là biến cố mà việc xảy ra hay không xảy ra của nó còn tùy thuộc vào kết quả của T.

Mỗi kết quả của phép thử T là cho biến cố A xảy ra được gọi là một kết quả thuận lợi cho A.

· Tập hợp các kết quả thuận lợi cho A được kí hiệu bởi 
[image: image3.wmf]A

W

. Để đơn giản, ta có thể dùng chính chữ A để kí hiệu tập hợp các kết quả thuận lợi cho A.

Khi đó ta cũng nói biến cố A được mô tả bởi tập A.

· Biến cố chắc chắn là biến cố luôn xảy ra khi thực hiện phép thử T. Biến cố chắc chắn được mô tả bởi tập 
[image: image4.wmf]W

 và được kí hiệu là 
[image: image5.wmf]W

.

· Biến cố không thể là biến cố không bao giờ xảy ra khi thực hiện phép thử T. Biến cố không thể được mô tả bởi tập 
[image: image6.wmf]Æ

.

Các phép toán trên biến cố

· Tập 
[image: image7.wmf]\
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 được gọi là biến cố đối của biến cố A, kí hiệu là 
[image: image8.wmf]A
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Giả sử A và B là hai biến cố liên quan đến một phép thử. Ta có:

· Tập 
[image: image9.wmf]AB
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 được gọi là hợp của các biến cố A và B.

· Tập 
[image: image10.wmf]AB
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 được gọi là giao của các biến cố A và B.

· Nếu 
[image: image11.wmf]AB
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 thì ta nói A và B xung khắc.

3. Xác suất của biến cố

Định nghĩa xác suất

Giả sử phép thử T có một số hữu hạn kết quả đồng khả năng. Khi đó xác suất của một biến cố A liên quan tới T là tỉ số giữa số kết quả thuận lợi cho A và số kết quả có thể
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Trong cuộc sống khi nói về biến cố, ta thường nói biến cố này có nhiều khả năng xảy ra, biến cố kia có ít khả năng xảy ra, biến cố này có nhiều khả năng xảy ra hơn biến cố kia. Toán học đã định lượng hóa các khả năng này bằng cách gán cho mỗi biến cố một số không âm, nhỏ hơn hoặc bằng 1 gọi là xác suất của biến cố.
	Biến cố A: “Kết quả tung đồng xu là sấp”.

Ta có 
[image: image13.wmf]A
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	Từ định nghĩa cổ điển về xác suất ta có các bước để tính xác suất của một biến cố như sau:

Bước 1. Xác định không gian mẫu 
[image: image14.wmf]W

 rồi tính số phần tử của 
[image: image15.wmf]W

, tức là đếm số kết quả có thể của phép thử T.

Bước 2. Xác định tập con A mô tả biến cố A rồi tính số phần tử của A, tức là đếm số kết quả thuận lợi cho A.

Bước 3. Lấy kết quả của bước 2 chia cho bước 1.
	Nhận xét: Việc tính số kết quả có thể (bước 1) thường dễ dàng hơn nhiều so với việc tính số kết quả thuận lợi cho A (bước 1). Để giải quyết tốt các bài toán xác suất ta cần nắm chắc phần tổ hợp trước.
Từ định nghĩa cổ điển về xác suất suy ra:
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Chú ý: Các kí hiệu 
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 được hiểu tương đương với 
[image: image18.wmf];
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 là số phần tử của không gian mẫu và của tập hợp thuận lợi cho biến cố A.

	Quy tắc cộng xác suất

Nếu hai biến cố A, B xung khắc nhau thì
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Nếu các biến cố 
[image: image20.wmf]123
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 đôi một xung khắc nhau thì
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	Công thức tính xác suất biến cố đối

Xác suất của biến cố đối 
[image: image22.wmf]A

 của biến cố đối A là 


[image: image23.wmf](
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	Vì 
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 và 
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 nên theo công thức cộng xác suất thì
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	Biến cố độc lập
Hai biến cố gọi là độc lập nếu việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố này không ảnh hưởng tới xác suất xảy ra biến cố kia.


	Một cách tổng quát, cho k biến cố 
[image: image27.wmf]123
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. Chúng được gọi là độc lập với nhau nếu việc xảy ra hay không xảy ra của một nhóm bất kì trong các biến cố trên không làm ảnh hưởng tới xác suất xảy ra của các biến cố còn lại.

	Quy tắc nhân xác suất

Nếu A và B là hai biến cố độc lập thì


[image: image28.wmf](

)

(

)

(

)

.

PABPAPB

=


Nếu A và B độc lập thì A và 
[image: image29.wmf]B

 độc lập, B và 
[image: image30.wmf]A

 độc lập, 
[image: image31.wmf]B

 và 
[image: image32.wmf]A

 độc lập. Do đố nếu A và B độc lập thì ta còn có các đẳng thức:
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	Một cách tổng quát, nếu k biến cố 
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 đôi một là độc lập thì
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Chú ý: Nếu một trong các đẳng thức bị vi phạm thì hai biến cố A và B không độc lập với nhau.


II. CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1: Sử dụng định nghĩa cổ điển về xác suất
· Phương pháp giải

	Trong bài toán này, việc xác định số phần tử thuận lợi cho biến cố cần tìm dễ dàng xác định (có thể liệt kê các phương án, có thể tính được các cách chọn ngắn gọn).
	Ví dụ: Một hộp chứa 11 viên bi được đánh số từ 1 đến 11. Chọn 6 viên bi một cách ngẫu nhiên rồi cộng các số trên 6 viên bi được rút ra với nhau. Tính xác suất để kết quả thu được là số lẻ.

Hướng dẫn giải

	Bước 1. Tìm số phần tử của không gian mẫu.
	Chọn ngẫu nhiên 6 viên bi trong 11 viên bi thì số cách chọn là 
[image: image38.wmf](
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	Bước 2. Đếm số phần tử thuận lợi của không gian mẫu
	Gọi A là biến cố: “Chọn 6 viên bi cộng các số trên 6 viên bi đó thu được là số lẻ”.

Trong 11 viên bi có 6 viên bi mang số lẻ đó là {1;3;5;7;9;11} và 5 viên bi mang số chẵn {2;4;6;8;10}.

Trường hợp 1: 1 viên bi mang số lẻ và 5 viên bi mang số chẵn

Số cách chọn trong trường hợp 1 là 
[image: image39.wmf]15
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Trường hợp 2: 3 viên bi mang số lẻ và 3 viên bi mang số chẵn.

Số cách chọn trong trường hợp 2 là 
[image: image40.wmf]33
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Trường hợp 3: 5 viên bi mang số lẻ và 1 viên bi mang số chẵn.

Số cách chọn trong trường hợp 2 là 
[image: image41.wmf]51
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Suy ra
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	Bước 3. Tính xác suất 
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	Ta có 
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· Ví dụ mẫu

Ví dụ 1. Một hộp đựng 15 viên bi, trong đó có 7 viên bi xanh và 8 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi (không kể thứ tự) ra khỏi hộp. Tính xác suất để trong 3 viên bi lấy ra có ít nhất 1 viên màu đỏ.
A. 
[image: image45.wmf]1
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.
B. 
[image: image46.wmf]418
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C. 
[image: image47.wmf]1
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Hướng dẫn giải
Chọn ngẫu nhiên 3 viên bi từ 15 viên bi thì số cách chọn là 
[image: image49.wmf](
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Gọi A là biến cố “trong 3 viên bi lấy ra có ít nhất một viên màu đỏ”.

Số trường hợp thuận lợi cho biến cố A là:

Trường hợp 1: Lấy được 1 viên màu đỏ, số cách lấy là: 
[image: image50.wmf]12
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Trường hợp 2: Lấy được 2 viên màu đỏ, số cách lấy là: 
[image: image51.wmf]21
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.

Trường hợp 3: Lấy được 3 viên màu đỏ, số cách lấy là: 
[image: image52.wmf]3
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Số trường hợp thuận lợi cho biến cố A là 
[image: image53.wmf](
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Vậy 
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Chọn D.
	Cách khác:
Chọn ngẫu nhiên 3 viên bi từ 15 viên bi thì số cách chọn là 
[image: image55.wmf](
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Gọi A là biến cố “trong 3 viên bi lấy ra có ít nhất một viên màu đỏ” thì là biến cố 
[image: image56.wmf]A

 “cả ba viên bi lấy ra đều không có màu đỏ” (tức là lấy ra cả ba viên bi đều màu xanh)

Số cách chọn ra 3 viên bi mà 3 viên bi đó đều màu xanh là 
[image: image57.wmf](
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Số cách chọn ra 3 viên bi mà trong đó có ít nhất một viên bi màu đỏ là 455 – 35 = 420 cách 
[image: image58.wmf](
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Vậy 
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	Nhận xét: Trong nhiều bài toán tính xác suất, việc tính số phần tử thuận lợi cho biến cố A trở nên khó khăn do có quá nhiều trường hợp, thì ta đi tìm số phần tử thuận lợi cho biến cố đối của biến cố A. Sau đó lấy số phần tử không gian mẫu trừ đi kết quả vừa tìm được thì ta có số phần tử thuận lợi cho biến cố A.


Ví dụ 2. Xét các số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau được lập từ các số 1; 3; 5; 7; 9. Tính xác suất để tìm được một số không bắt đầu bởi 135.

A. 
[image: image60.wmf]5
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.
B. 
[image: image61.wmf]1
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C. 
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D. 
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Hướng dẫn giải
Số phần tử không gian mẫu là 
[image: image64.wmf](
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Gọi A là biến cố “số tìm được không bắt đầu bởi 135”.
Biến cố 
[image: image65.wmf]A

 là biến cố “số tìm được bắt đầu bởi 135”.

Nhóm các số 1; 3; 5 thành 135 thì ta được số còn 3 phần tử. Số các số tạo thành thỏa mãn số 135 đứng đầu là 1.2.1 = 2 cách.

Vậy 
[image: image66.wmf](
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Chọn C.
Ví dụ 3. Đề thi kiểm tra 15 phút có 10 câu trắc nghiệm mỗi câu có bốn phương án trả lời, trong đó có một phương án đúng, trả lời đúng mỗi câu được 1,0 điểm. Một thí sinh làm cả 10 câu, mỗi câu chọn một phương án. Tính xác suất để thí sinh đó đạt từ 8,0 điểm trở lên.

A. 
[image: image68.wmf]10
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Hướng dẫn giải
Với mỗi câu hỏi, thí sinh có 4 phương án lựa chọn nên số phần tử của không gian mẫu là 
[image: image72.wmf](
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Gọi X là biến cố “thí sinh đó đạt từ 8,0 điểm trở lên”.

Trường hợp 1: Thí sinh đó là được 8 câu (tức là 8,0 điểm): Chọn 8 câu trong số 10 câu hỏi và 2 câu còn lại mỗi câu có 3 cách chọn đáp án sai nên có 
[image: image73.wmf]82
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 cách để thí sinh đúng 8 câu.

Trường hợp 2: Thí sinh đó là được 9 câu (tức là 9,0 điểm): Chọn 9 câu trong số 10 câu hỏi và câu còn lại có 3 cách chọn đáp án sai nên có 
[image: image74.wmf]91
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 cách để thí sinh đúng 9 câu.

Trường hợp 3: Thí sinh đó là được 10 câu (tức là 10,0 điểm): Chỉ có 1 cách duy nhất.
Suy ra số kết quả thuận lợi cho biến cố X là 
[image: image75.wmf](
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Vậy xác suất cần tìm là 
[image: image76.wmf](
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Chọn A.
Ví dụ 4. Cho đa giác đều 20 đỉnh nội tiếp trong đường tròn tâm O. Chọn ngẫu nhiên 4 đỉnh của đa giác. Xác suất để 4 đỉnh được chọn là 4 đỉnh của một hình chữ nhật bằng

A. 
[image: image77.wmf]7
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[image: image78.wmf]2
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Hướng dẫn giải
Số cách chọn 4 đỉnh trong 20 đỉnh là 
[image: image81.wmf](
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Gọi A là biến cố: “4 đỉnh được chọn là 4 đỉnh của một hình chữ nhật”.

Số đường chéo của đa giác đều đi qua tâm O của đường tròn là 10 (do đa giác có 20 đỉnh). Cứ hai đường chéo này tạo thành một hình chữ nhật. Do đó số hình chữ nhật được tạo thành là 
[image: image82.wmf](
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Vậy 
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Chọn C.
Ví dụ 5. Cho hai đường thẳng song song a và b. Trên đường thẳng a lấy 6 điểm phân biệt; trên đường thẳng b lấy 5 điểm phân biệt. Chọn ngẫu nhiên 3 điểm trong các điểm đã cho trên hai đường thẳng a và b. Tính xác suất để 3 điểm được chọn tạo thành một tam giác.

A. 
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B. 
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.
C. 
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D. 
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Hướng dẫn giải
Số phần tử của không gian mẫu 
[image: image88.wmf](
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Gọi A là biến cố: “3 điểm được chọn lập thành một tam giác”.

Trường hợp 1: Chọn 2 điểm trên đường thẳng a và 1 điểm trên đường thẳng b có 
[image: image89.wmf]21
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Trường hợp 2: Chọn 1 điểm trên đường thẳng a và 2 điểm trên đường thẳng b có 
[image: image90.wmf]12
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Suy ra 
[image: image91.wmf](
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Vậy xác suất để 3 điểm được chọn tạo thành một tam giác là 
[image: image92.wmf](
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Chọn D.
Ví dụ 6. Cho A là tập các số tự nhiên có 7 chữ số. Lấy một số bất kỳ của tập A. Xác suất để lấy được số lẻ và chia hết cho 9 bằng

A. 
[image: image93.wmf]625
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B. 
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C. 
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D. 
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Hướng dẫn giải
Số phần tử của không gian mẫu là 
[image: image97.wmf](
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Gọi A là biến cố thỏa mãn bài toán. Ta đếm số phần tử của A.

Ta có các số lẻ chia hết cho 9 là dãy 1000017; 1000035; 1000053; …; 9999999 lập thành một cấp số cộng có 
[image: image98.wmf]1
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 nên số phần tử của dãy này là 
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Vậy 
[image: image101.wmf](
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Xác suất cần tìm là 
[image: image102.wmf](
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Chọn C.
Ví dụ 7. Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số được lập từ tập hợp X = {1;2;3;4;5;6;7;8;9}. Chọn ngẫu nhiên một số từ S. Xác suất để số chọn được chia hết cho 6 bằng.
A. 
[image: image103.wmf]4
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.
B. 
[image: image104.wmf]9
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C. 
[image: image105.wmf]1
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D. 
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Hướng dẫn giải
Số phần tử trong không gian mẫu là 
[image: image107.wmf](
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Gọi A là biến cố: “số chọn được chia hết cho 6”.

Giả sử số cần tìm là 
[image: image108.wmf]abcd

.

Do số cần tìm chia hết cho 6 nên chia hết cho 2.

Do đó chọn 
[image: image109.wmf]{
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Chọn a, b có 
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Nếu M chia cho 3 dư 0 thì 
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}

3;6;9

c

Î

 suy ra có 3 cách chọn c.

Nếu M chia cho 3 dư 1 thì 
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 suy ra có 3 cách chọn c.

Nếu M chia cho 3 dư 2 thì 
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 suy ra có 3 cách chọn c.

Do đó 
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Chọn A.
· Bài tập tự luyện dạng 1

Câu 1: Một lớp có 20 nam sinh và 15 nữ sinh. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 4 học sinh lên bảng giải bài tập. Xác suất để 4 học sinh được chọn có cả nam và nữ bằng
A. 
[image: image117.wmf]4615
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B. 
[image: image118.wmf]4651
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C. 
[image: image119.wmf]4615

5263

.
D. 
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Câu 2: Một hộp chứa 6 viên bi đỏ và 4 viên bi xanh. Lấy lần lượt 2 viên bi từ hộp đó. Xác suất để viên bi được lấy lần thứ 2 là bi xanh bằng
A. 
[image: image121.wmf]2
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.
B. 
[image: image122.wmf]7
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.
C. 
[image: image123.wmf]11
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D. 
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Câu 3: Gieo ngẫu nhiên 2 con súc sắc cân đối đồng chất. Xác suất của biến cố: “Hiệu số chấm xuất hiện trên 2 con súc sắc bằng 1” là
A. 
[image: image125.wmf]2
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B. 
[image: image126.wmf]1
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C. 
[image: image127.wmf]5
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D. 
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Câu 4: Một lô hàng gồm 30 sản phẩm tốt và 10 sản phẩm xấu. Lấy ngẫu nhiên 3 sản phẩm. Xác suất để 3 sản phẩm lấy ra có ít nhất một sản phẩm tốt bằng
A. 
[image: image129.wmf]135
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B. 
[image: image130.wmf]3
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C. 
[image: image131.wmf]244
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D. 
[image: image132.wmf]15
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Câu 5: Cho một đa giác đều có 18 đỉnh nội tiếp trong một đường tròn tâm O. Gọi X là tập các tam giác có các đỉnh là đỉnh của đa giác trên. Xác suất để chọn được một tam giác từ tập X là tam giác cân nhưng không phải là tam giác đều bằng
A. 
[image: image133.wmf]21
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.
B. 
[image: image134.wmf]3
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.
C. 
[image: image135.wmf]144
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.
D. 
[image: image136.wmf]7
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Câu 6: Một đội gồm 5 nam và 8 nữ. Lập một nhóm gồm 4 người hát tốp ca. Xác suất để trong bốn người được chọn có ít nhất ba nữ bằng
A. 
[image: image137.wmf]70
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B. 
[image: image138.wmf]73
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C. 
[image: image139.wmf]56
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.
D. 
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Câu 7: Một bình đựng 8 viên bi xanh và 4 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi. Xác suất để có được ít nhất hai viên bi xanh là bao nhiêu?
A. 
[image: image141.wmf]41
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B. 
[image: image142.wmf]14
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C. 
[image: image143.wmf]28
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D. 
[image: image144.wmf]42
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Câu 8: Cho hai đường thẳng song song a và b. Trên đường thẳng a lấy 6 điểm phân biệt; trên đường thẳng b lấy 5 điểm phân biệt. Chọn ngẫu nhiên 3 điểm trong các điểm đã cho trên hai đường thẳng a và b. Xác suất để 3 điểm được chọn tạo thành một tam giác bằng.
A. 
[image: image145.wmf]5
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B. 
[image: image146.wmf]60
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C. 
[image: image147.wmf]2
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D. 
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Câu 9: Cho đa giác đều 12 đỉnh nội tiếp đường tròn tâm O. Chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh của đa giác đó. Xác suất để 3 đỉnh được chọn tạo thành một tam giác không có cạnh nào là cạnh của đa giác đã cho bằng
A. 
[image: image149.wmf]3
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D. 
[image: image152.wmf]3
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Câu 10: Từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 ta lập các số tự nhiên có 6 chữ số, đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số vừa lập, xác suất để chọn được một số có đúng 3 chữ số lẻ mà các chữ số lẻ xếp kề nhau bằng
A. 
[image: image153.wmf]4
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B. 
[image: image154.wmf]1
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C. 
[image: image155.wmf]1
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D. 
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Câu 11: Một túi đựng 10 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 10. Rút ngẫu nhiên ba tấm thẻ từ túi đó. Xác suất để tổng số ghi trên ba thẻ rút được là một số chia hết cho 3 bằng
A. 
[image: image157.wmf]1
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Câu 12: Cho X = {0; 1; 2; 3; …; 15}. Chọn ngẫu nhiên 3 số trong tập hợp X. Xác suất để trong ba số được chọn không có hai số liên tiếp bằng
A. 
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Câu 13: Một hộp đựng 5 viên bi đỏ, 4 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi từ hộp đó. Xác suất lấy được ít nhất 1 viên đỏ bằng
A. 
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Câu 14: Cho hình vuông ABCD. Trên các cạnh AB, BC, CD, DA lần lượt cho 1, 2, 3 và n điểm phân biệt 
[image: image169.wmf](
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 khác A, B, C, D. Lấy ngẫu nhiên 3 điểm từ 
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 điểm đã cho. Biết xác suất lấy được một tam giác là 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1.

Số cách chọn 4 học sinh lên bảng: 
[image: image176.wmf](
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Số cách chọn 4 học sinh chỉ có nam hoặc chỉ có nữ: 
[image: image177.wmf]44
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Số cách chọn 4 học sinh có cả nam và nữ là 
[image: image178.wmf]444
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Xác suất để 4 học sinh được gọi có cả nam và nữ: 
[image: image179.wmf]444
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Câu 2.

Số phần tử của không gian mẫu 
[image: image180.wmf](
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Gọi A là biến cố: “Viên bi được lấy lần thứ hai là bi xanh”.

Trường hợp 1: Lần thứ nhất lấy viên đỏ, lần thứ hai lấy viên xanh: Có 
[image: image181.wmf]11
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 cách chọn.

Trường hợp 2: Lần thứ nhất lấy viên xanh, lần thứ hai lấy viên xanh: Có 
[image: image182.wmf]11
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Suy ra 
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Câu 3.

Số phần tử của không gian mẫu: 
[image: image185.wmf](
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Gọi A là biến cố thỏa mãn yêu cầu bài toán.
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Câu 4.

Chọn ra ba sản phẩm tùy ý có 
[image: image189.wmf]3
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Gọi A là biến cố có ít nhất 1 sản phẩm tốt. Khi đó 
[image: image191.wmf]A

 là biến cố 3 sản phẩm không có sản phẩm tốt.
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Do đó 
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Vậy 
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Câu 5.

Số các tam giác bất kỳ là 
[image: image195.wmf](
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Số các tam giác đều là 
[image: image196.wmf]18
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Có 18 cách chọn một đỉnh của đa giác, mỗi đỉnh có 8 cách chọn 2 đỉnh còn lại để được một tam giác cân.

Số các tam giác cân là: 18.8 = 144.

Số các tam giác cân không đều là: 
[image: image197.wmf](
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Xác suất cần tìm là 
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Câu 6.

Không gian mẫu: 
[image: image199.wmf](
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 (cách chọn).

Gọi A là biến cố “Bốn người được chọn có ít nhất ba nữ”.

Ta có 
[image: image200.wmf](
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[image: image201.wmf](

)

35070

715143

PA

==

.
Câu 7.

Số phần tử của không gian mẫu 
[image: image202.wmf](
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 (cách chọn).

Gọi A là biến cố “Lấy được ít nhất hai viên bi xanh”.

Ta có 
[image: image203.wmf](
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Vậy xác suất 
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Câu 8.

Số phần tử của không gian mẫu 
[image: image205.wmf](
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Gọi A là biến cố: “ba điểm được chọn lập thành một tam giác”.

Trường hợp 1: Chọn hai điểm trên đường thẳng a và một điểm trên đường thẳng b có 
[image: image206.wmf]21
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 cách.

Trường hợp 2: Chọn một điểm trên đường thẳng a và hai điểm trên đường thẳng b có 
[image: image207.wmf]12
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Suy ra 
[image: image208.wmf](
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Vậy xác suất để 3 điểm được chọn tạo thành một tam giác là 
[image: image209.wmf](
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Câu 9.

Số phần tử của không gian mẫu là: 
[image: image210.wmf](
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Gọi A: “Chọn được ba đỉnh tạo thành tam giác không có cạnh nào là cạnh của đa giác đã cho”

Suy ra 
[image: image211.wmf]A

: “Chọn được ba đỉnh tạo thành tam giác có ít nhất một cạnh là cạnh của đa giác đã cho”.

Do đó 
[image: image212.wmf]A

: “Chọn được ba đỉnh tạo thành tam giác có một cạnh hoặc hai cạnh là cạnh của đa giác đã cho”.

Trường hợp 1: Chọn ra tam giác có 2 cạnh là 2 cạnh của đa giác đã cho, ta chọn ra 3 đỉnh liên tiếp của đa giác 12 cạnh. Có 12 cách.

Trường hợp 2: Chọn ra tam giác có đúng 1 cạnh là cạnh của đa giác đã cho, ta chọn ra 1 cạnh và 1 đỉnh không liền với 2 đỉnh của cạnh đó. Suy ra có 12 cách chọn một cạnh và 
[image: image213.wmf]1
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Vậy có 12.8 cách.

Số phần tử của biến cố 
[image: image214.wmf]A

 là: 
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Số phần tử của biến cố A là: 
[image: image216.wmf](
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Xác suất của biến cố A là 
[image: image217.wmf](
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Câu 10.

Ta có số phần tử của không gian mẫu là 
[image: image218.wmf](
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Gọi A: “Số được chọn có đúng 3 chữ số lẻ mà các chữ số lẻ xếp kề nhau”.

Chọn 3 chữ số lẻ có 
[image: image219.wmf]3
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 cách. Ta coi 3 chữ số lẻ này là một số a. Sắp số số a vào 4 vị trí có 4 cách; Còn 3 vị trí còn lại sắp xếp các chữ số chẵn có 
[image: image220.wmf]3
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Khi đó 
[image: image221.wmf](
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[image: image222.wmf](

)

(

)

(

)

23044

2016035

nA

PA

n

===

W

.

Câu 11.

Số cách rút ngẫu nhiên ba tấm thẻ từ túi có 10 thẻ là: 
[image: image223.wmf]3
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Trong các số từ 1 đến 10 có ba số chia hết cho 3, bốn số chia cho 3 dư 1, ba số chia cho 3 dư 2.

Để tổng các số ghi trên ba thẻ rút được là một số chia hết cho 3 thì ba thẻ đó phải có số được ghi thỏa mãn một trong các trường hợp sau:

- Ba số đều chia hết cho 3.

- Ba số đều chia cho 3 dư 1.

- Ba số đều chia cho 3 dư 2.

- Một số chia hết cho 3, một số chia cho 3 dư 1, một số chia cho 3 dư 2.

Do đó số cách rút để tổng số ghi trên 3 thẻ rút được là một số chia hết cho 3 là 
[image: image224.wmf]333111
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 (cách).

Vậy xác suất cần tìm là: 
[image: image225.wmf]33111
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Câu 12.

Không gian mẫu có số phần tử là: 
[image: image226.wmf]3
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Ta tìm số cách lấy ra ba số trong đó có đúng hai số liên tiếp nhau hoặc lấy ra được cả ba số liên tiếp nhau.

Khi đó ta có các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Lấy ra ba số trong đó có đúng hai số liên tiếp nhau.

Trong ba số lấy ra có hai số 0,1 hoặc 14, 15 khi đó số thứ ba có 13 cách lấy.

Do đó trường hợp này có: 2.13 = 26 cách lấy.

Trong ba số lấy ra không có hai số 0,1 hoặc 14, 15 khi đó ta có 13 cặp số liên tiếp nhau khác 0,1 và 14, 15, số thứ ba có 12 cách lấy. Do đó trường hợp này có: 13.12 = 156 cách lấy.

Trường hợp 2: Lấy ra được cả ba số liên tiếp nhau có 14 cách lấy.

Vậy ta có 26 + 156 + 14 = 196 cách lấy ra ba số liên tiếp nhau hoặc lấy ra ba số trong đó có hai số liên tiếp nhau.

Xác suất để trong ba số được chọn không có hai số liên tiếp là: 
[image: image227.wmf]56019613
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Câu 13.

Lấy 3 viên bi từ 5 + 4 = 9 viên bi có 
[image: image228.wmf]3
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+ Lấy 1 viên đỏ và 2 viên xanh có 
[image: image229.wmf]12
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+ Lấy 2 viên đỏ và 1 viên xanh có 
[image: image230.wmf]21
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 cách.

+ Lấy 3 viên đỏ có 
[image: image231.wmf]3
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Vậy xác suất cần tìm là 
[image: image232.wmf]12213
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Câu 14.

Số phần tử của không gian mẫu là 
[image: image233.wmf](
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Gọi A là biến cố 3 đỉnh tạo thành một tam giác.

Để 3 điểm là 3 đỉnh của một tam giác thì 3 điểm đó không thẳng hàng. Ta xét biến cố 
[image: image234.wmf]A

 là biến cố 3 đỉnh không tạo thành tam giác.

Trường hợp 1: Lấy 3 điểm thuộc cạnh CD có 1 cách.

Trường hợp 2: Lấy 3 điểm thuộc cạnh DA có 
[image: image235.wmf]3
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Vậy 
[image: image236.wmf](
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Theo giả thiết ta có: 
[image: image238.wmf]33
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[image: image240.wmf]32
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Dạng 2: Các bài tập sử dụng quy tắc tính xác suất
· Ví dụ mẫu
	Ví dụ 1. Ba xạ thủ 
[image: image241.wmf]123
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 độc lập với nhau cùng nổ súng bắn vào mục tiêu. Biết rằng xác suất bắn trúng mục tiêu của 
[image: image242.wmf]123
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 tương ứng là 0,7; 0,6 và 0,5. Tính xác suất để có ít nhất một xạ thủ bắn trúng.

A. 0,45.
B. 0,21.
C. 0,75.
D. 0,94.
Hướng dẫn giải
Gọi 
[image: image243.wmf]i

A

: “Xạ thủ thứ i bắn trúng mục tiêu” với 
[image: image244.wmf]1,3
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Khi đó 
[image: image245.wmf]i

A

: “Xạ thủ thứ i bắn không trúng mục tiêu”.

Ta có 
[image: image246.wmf](
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	Ghi nhớ:
+) Xác suất của biến cố đối 
[image: image249.wmf]A

 của biến cố A là
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	Gọi B: “Cả ba xạ thủ bắn không trúng mục tiêu” thì 
[image: image251.wmf]B

: “có ít nhất một xạ thủ bắn trúng mục tiêu”.

Ta có 
[image: image252.wmf](
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Khi đó 
[image: image253.wmf](
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Chọn D.
	+) Nếu k biến cố 
[image: image254.wmf]123
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 đôi một là độc lập thì
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	Ví dụ 2. Một xạ thủ bắn bia. Biết rằng xác suất bắn trúng trong vòng 10 là 0,2; vòng 9 là 0,25 và vòng 8 là 0,15. Nếu trúng vòng k thì được k điểm. Giả sử xạ thủ đó bắn ba phát súng một cách độc lập. Xạ thủ đạt loại giỏi nếu anh ta đạt ít nhất 28 điểm. Xác suất để xạ thủ này đạt loại giỏi bằng

A. 0,0935.
B. 0,0755.
C. 0,0365.
D. 0,0855.

Hướng dẫn giải
Gọi H là biến cố: “Xạ thủ bắn đạt loại giỏi”. A; B; C; D là các biến cố sau:

A: “Ba viên trúng vòng 10”;

B: “Hai viên trúng vòng 10 và một viên trúng vòng 9”;

C: “Một viên trúng vòng 10 và hai viên trúng vòng 9”;

D: “Hai viên trúng vòng 10 và hai viên trúng vòng 8”.

Các biến cố A; B; C; D là các biến cố xung khắc từng đôi một nên
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Áp dụng quy tắc cộng mở rộng ta có: 
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Mà 
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[image: image261.wmf](
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Do đó 
[image: image262.wmf](
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Chọn A.
	+) Nếu các biến cố 
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 đôi một xung khắc nhau thì
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Ví dụ 3. Túi I chứa 3 bi trắng, 7 bi đỏ, 15 bi xanh. Túi II chứa 10 bi trắng, 6 bi đỏ, 9 bi xanh. Từ mỗi túi lấy ngẫu nhiên 1 viên bi. Xác suất để lấy được hai viên cùng màu bằng
A. 
[image: image265.wmf]207
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.
B. 
[image: image266.wmf]72
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.
C. 
[image: image267.wmf]418
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.
D. 
[image: image268.wmf]553
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Hướng dẫn giải

Gọi 
[image: image269.wmf],,
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 lần lượt là biến cố bi rút được từ túi I là trắng, đỏ, xanh.

Gọi 
[image: image270.wmf],,

tdx

BBB

 lần lượt là biến cố bi rút được từ túi II là trắng, đỏ, xanh.

Các biến cố 
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 độc lập với 
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Ta có 
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Vậy xác suất để lấy được hai bi cùng màu là
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Chọn A.
· Bài tập tự luyện dạng 2

Câu 1: Xác suất bắn trúng mục tiêu của một vận động viên khi bắn một viên đạn là 0,6. Người đó bắn hai viên đạn một cách độc lập. Xác suất để một viên trúng mục tiêu và một viên trượt mục tiêu là
A. 0,45.
B. 0,4.
C. 0,48.
D. 0,24.
Câu 2: Việt và Nam chơi cờ. Trong một ván cờ, xác suất Việt thắng Nam là 0,3 và Nam thắng Việt là 0,4. Hai bạn dừng chơi khi có người thắng, người thua. Xác suất để hai bạn dừng chơi sau hai ván cờ bằng

A. 0,12.
B. 0,7.
C. 0,9.
D. 0,21.
Câu 3: Ba xạ thủ cùng bắn vào một tấm bia, xác suất trúng đích lần lượt là 0,5; 0,6 và 0,7. Xác suất để có đúng 2 người bắn trúng bia là
A. 0,29
B. 0,44.
C. 0,21.
D. 0,79.
Câu 4: Một đề thi trắc nghiệm gồm 50 câu, mỗi câu có 4 phương án trả lời trong đó chỉ có 1 phương án đúng, mỗi câu trả lời đúng được 0,2 điểm. Một thí sinh làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên 1 trong 4 phương án ở mỗi câu. Xác suất để thí sinh đó được 6 điểm là
A. 
[image: image279.wmf]3020
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B. 
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C. 
[image: image281.wmf]302020
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D. 
[image: image282.wmf]2030
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Câu 5: Trong một cuộc thi có 10 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu có 4 phương án trả lời, trong đó chỉ có một phương án đúng. Với mỗi câu, nếu chọn phương án trả lời đúng thì thí sinh được cộng 5 điểm, nếu chọn phương án trả lời sai sẽ bị trừ 1 điểm. Tính xác suất để một thí sinh làm bài bằng cách lựa chọn ngẫu nhiên phương án được 26 điểm, biết thí sinh phải làm hết các câu hỏi và mỗi câu hỏi chỉ chọn được duy nhất một phương án trả lời (chọn giá trị gần đúng nhất).
A. 
[image: image283.wmf]0,016222
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1.

Gọi 
[image: image287.wmf]12
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 lần lượt là biến cố bắn trúng mục tiêu của viên đạn thứ nhất, viên đạn thứ hai, một viên đạn trúng mục tiêu và một viên trượt mục tiêu.
Khi đó 
[image: image288.wmf]1212
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Xác suất cần tìm là 
[image: image289.wmf](
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Câu 2.

Ván 1: Xác suất Việt và Nam hòa là 
[image: image290.wmf](

)

10,30,40,3

-+=

.

Ván 2: Xác suất Việt thắng hoặc Nam thắng là 
[image: image291.wmf]0,30,40,7
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Xác suất để hai bạn dừng chơi sau hai ván cờ là: 
[image: image292.wmf]0,3.0,70,21
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Câu 3.

Gọi A là biến có người thứ nhất bắn trúng thì 
[image: image293.wmf]A

 là biến cố người thứ nhất bắn trượt.

Vậy 
[image: image294.wmf](
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Gọi B là biến cố người thứ hai bắn trúng và C là biến cố người thứ ba bắn trúng.

Tương tự ta có 
[image: image296.wmf](
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Để hai người bắn trúng bia có các khả năng sau xảy ra:

Trường hợp 1: Người thứ nhất và thứ hai bắn trúng, người thứ ba bắn trượt.

Xác suất xảy ra là: 
[image: image300.wmf](
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Trường hợp 2: Người thứ nhất và thứ ba bắn trúng, người thứ hai bắn trượt.

Xác suất xảy ra là: 
[image: image301.wmf](
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Trường hợp 3: Người thứ hai và thứ ba bắn trúng, người thứ nhất bắn trượt.

Xác suất xảy ra là: 
[image: image302.wmf](
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Vậy xác suất để hai người bắn trúng bia là: 
[image: image303.wmf]0,090,140,210,44
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Câu 4.

Xác suất để chọn được câu trả lời đúng là 
[image: image304.wmf]1

4

, xác suất để chọn được câu trả lời sai là 
[image: image305.wmf]3
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Để được 6 điểm thì thí sinh đó phải trả lời đúng 30 câu và trả lời sai 20 câu.

Xác suất để thí sinh đó được 6 điểm là 
[image: image306.wmf]2030
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Câu 5.

Gọi A: “Thí sinh đó được 26 điểm”. Ta có A: “Thí sinh đó trả lời đúng 6 câu hỏi và trả lời sai 4 câu hỏi”.

Xác suất trả lời đúng một câu hỏi là 
[image: image307.wmf]1
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Xác suất trả lời sai một câu hỏi là 
[image: image308.wmf]3
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Xác suất của biến cố A là: 
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